
1 6000728745 Hồ Thị Lương Viên Số 210 Hùng Vương Kinh doanh vật liệu xây dựng  40A8016939 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

2 6000434946 Vũ Thị Thu Trang Số 165 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh trang trí nội thất 40A8001470 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

3 6001575347 Đỗ Thị Hương Lan Số 76A Bà triệu Dịch vụ chăm sóc da mặt 40A8027710 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

4 8110643336 Lê Thị Ngọc Mai Số 30 Trần Hưng Đạo
Kinh doanh linh kiện điện 

thoại
40A8026148 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

5 8443041218 Lê Thùy Bích Ngọc Số 71C Bà Triệu Kinh doanh quần Áo 40A8032563 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

6 6001527907 Phạm Thị Thanh Tuyết Số 71 H Bà Triệu Kinh doanh đồ chơi 40A8006779 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

7 8039351318 Nay Tiểu Nam Số 25 Hùng Vương Dịch vụ thể dục, thể hình 40A8021470 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

8 8340627723 Nguyễn Thị Thùy Vân Số 58 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ chăm sóc da mặt 40A8037987 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

9 6001533770 Trần Đoàn Diễm Hương Số 200 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8034674 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

10 6001656726 Tạ Thị Huệ Số 157 Trần Quý Cáp Dịch vụ ăn uống 40A8033598 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

11 6000509849 Đỗ Thị Thanh Hương Số 181 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ ăn uống 40A8003358 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

12 6001440685 Trần Thị Hồng Nhung Số 60 Đinh tiên hoàng Dịch vụ may và bán rèm 40A8022029 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

13 8000894760 Bùi Ngọc Quang Số 33 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh phụ tùng ô tô 40A8028239 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

14 6000361286 Bảo Hưng Số 01 Hùng Vương Dịch vụ nhiếp ảnh 40A8001781 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

15 8020139149 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Số 09 Hùng Vương Dịch vụ gia công các loại 40A8027913 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    
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16 6000459997 Nguyễn Thị Thu Hà Số 107 Hùng Vương Kinh doanh phụ tùng ô tô 40A8002804 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

17 8113085880 Nguyễn Hoàng Thảo Số 22 Trần Hương Đạo Dịch vụ giải khát 40A8022870 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

18 8020534332 Nguyễn Văn Chánh Số 12 Bà Triệu Dịch vụ khám răng hàm mặt 40A8018735 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

19 6001178759 Hồ Thị Thanh Hòa Số 54/17 Phạm Hồng Thái Kinh doanh mỹ phẩm 40A8025652 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

20 6000870205 Quách Quý Số 8/32 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ bốc xếp hàng hóa 40A8030699 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

21 6001286867 Hoàng Ngọc  Điệp Số 149 Hùng Vương Dịch vụ đồ chơi điện tử 40A8021279 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

22 4200841215 Nguyễn Duy Toại Số 82 hùng vương
Kinh doanh thiết bị 

văn phòng
40A8019825 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

23 6000898419 Hoàng Thị Huế Số 30 Trần Nguyên Hãng Dịch vụ dạy thêm 40A8042621 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

24 6001437266 Phạm Bá Tân Số 45 Đinh Tiên Hoàng Dịch vụ giải khát 40A8021506 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

25 8341757789 Đặng Thị Lệ Nga Số 88 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8026827 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

26 8115459468 Võ Văn Quang Số 75A Hùng Vương Kinh doanh nhạc cụ 40A8043126 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

27 8485768950 Nguyễn Thị kim Hương Số 232 Hùng Vương Kinh doanh thiếp mời 40A8027944 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

28 8327818743 Phan Trần Kim Yến Số 40/1 Hùng Vương Dịch vụ giải khát 40A8019774 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

29 8399379076 Võ  Thu Hà Số 170B Hùng Vương Kinh doanh quần Áo 40A8024579 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

30 8443945100 Tô Hoài Phương Số 59 Trần Hưng Đạo 
Dịch vụ sửa chữa thiết bị văn 

phòng
40A8035106 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

31 8029305425 Bùi Thu Hương Số 63/45 Trần Hưng Đạo Dịch vụ dạy thêm 40A8040529 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

32 8414334139 Phạm Thị Tường Vi Số 79C Trần Hưng Đạo Kinh doanh quần Áo 40A8032675 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

33 6001617639 Lưu Thị Hồi Số 34 Bà Triệu Kinh doanh giầy dép 40A8038377 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    
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34 8347038847 Đinh Công Tuấn Số 88A Bà Triệu Kinh doanh quần Áo 40A8041068 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

35 8520676751 Quốc Thị Hoàng Oanh Số 11 Bà Triệu Kinh doanh quần Áo 40A8038589 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

36 8443510036 Nguyễn Tuấn Ghi Số 21 Bà Triệu Dịch vụ ăn uống 40A8040766 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

37 8090135444 Nguyễn Thị Hồng Số 6A Nguyễn Du Dịch vụ giải khát 40A8029413 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

38 6001533795 Nguyễn Văn Quốc Số 18 Nguyễn Du Dịch vụ nhà nghỉ 40A8020501 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

39 6000197903 Phù Nguyệt Phụng Số 22 Nguyễn Tất Thành Kinh doanh bàn bi da 40A8001894 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

40 8055094379 Đoàn Sỹ Hoàng Số 41 Ngô Tất Tố
Dịch vụ khám bệnh chuyên 

khoa phụ sản
40A8019730 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

41 6001069968 Phan Cẩm Dinh Số 46 Hùng Vương Kinh doanh mỹ nghệ 40A8014474 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000    

123.000.000  

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 41 hộ kinh doanh): 123.000.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu đồng)

Tổng cộng
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